
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THỦY AN                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mã số QHNS: 1029666

STT Chỉ tiêu Số tiền Ghi chú

I KINH PHÍ ĐƯỢC SỬ DỤNG NĂM 2020 (1+2+3) 2.551.000.000          

1 Kinh phí năm trước chuyển sang -                           

2 Nguồn kinh phí tự chủ (năm) 2.566.000.000          

3 Kinh phí giảm (năm) (15.000.000)             

II KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG NĂM 2.515.014.000          

1 Mục 6000 Tiền lương 1.014.328.977          

2 Mục 6050 Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên

3 Mục 6100 Phụ cấp lương 507.758.819             

4 Mục 6200 Tiền thưởng 7.200.000                 

5 Mục 6250 Phúc lợi tập thể

6 Mục 6300 Các khoản đóng góp 268.454.750             

7 Mục 6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 2.294.600                 

8 Mục 6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 84.834.154               

9 Mục 6550 Vật tư văn phòng 16.680.000               

10 Mục 6600 Thông tin, tuyên truyền liên lạc 20.373.700               

11 Mục 6650- Hội nghị 7.190.000                 

12 Mục 6700 Công tác phí 23.890.000               

13 Mục 6750 Chi phí thuê mướn 71.937.200               

14 Mục 6900 Sửa chữa tài sản chuyên môn và cơ sở hạ tầng 234.323.000             

15 Mục 6950 Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn 46.600.000               

16 Mục 7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 107.547.500             

17 Mục 7050 Mua sắm tài sản vô hình 17.600.000               

18 Mục 7750 Chi khác 84.001.300               

III KINH PHÍ TIẾT KIỆM ĐƯỢC (NĂM) (I-II) 35.986.000               

IV KINH PHÍ TIẾT KIỆM ĐƯỢC CHI NĂM 2020 35.986.000               

1 Chi thu nhập tăng thêm cho CBGV, NV 35.986.000               

Tổng quỹ lương năm 2020 (M: 6000+ M: 6100): 1.522.087.796 đồng.

HIỆU TRƯỞNG

                                                                               Thủy An, ngày 20 tháng 01  năm 2021

Đào Thị Lan

THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN

                                                                 Năm 2020

Tài khoản: 9523.3.1029666

Nguồn kinh phí: Tự chủ do NSNN cấp

ĐVT: Đồng
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